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1 290457 TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG Nữ 02/04/2010 035310002614 Kinh THCS Vũ Bản

2 290458 TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG Nữ 09/12/2011 035311004302 Kinh THCS Vũ Bản

3 290459 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG Nữ 02/11/2011 035311009790 Kinh THCS Ngọc Lũ

4 290460 CHU VĂN QUANG Nam 14/08/2011 035211010771 Kinh THCS Hưng Công

5 290461 PHÙNG TIẾN QUANG Nam 19/12/2011 035211008125 Kinh THCS Hưng Công

6 290462 TRẦN NGỌC QUANG Nam 07/11/2011 036211004099 Kinh THCS Mỹ Hà

7 290463 TRẦN NGỌC QUANG Nam 13/01/2011 036211007113 Kinh THCS Mỹ Hà

8 290464 TRẦN VĂN QUANG Nam 21/08/2011 036211008769 Kinh THCS Tiến Thành

9 290465 ĐỖ ANH QUÂN Nam 20/09/2011 036211009935 Kinh THCS Tô Hiệu

10 290466 HOÀNG ĐÌNH QUÂN Nam 06/08/2011 035211007932 Kinh THCS Nhân Chính

11 290467 NGUYỄN MINH QUÂN Nam 19/01/2011 035211007421 Kinh THCS Ngọc Lũ

12 290468 NGUYỄN TRUNG QUÂN Nam 17/09/2011 035211007016 Kinh THCS Vũ Bản

13 290469 TRẦN TRỌNG QUÂN Nam 21/04/2011 035211004829 Kinh THCS An Nội

14 290470 TRẦN XUÂN QUÂN Nam 31/07/2011 035211008679 Kinh THCS An Nội

15 290471 ĐÀO THỊ QUẾ Nữ 09/07/2011 035311009536 Kinh THCS Bồ Đề

16 290472 NGUYỄN BẢO QUỐC Nam 17/03/2011 035211007642 Kinh THCS An Nội

17 290473 NGÔ VĂN QUÝ Nam 28/10/2011 035211000346 Kinh THCS An Ninh

18 290474 TRẦN THỊ ĐỖ QUYÊN Nữ 24/01/2011 035311009925 Kinh THCS Vũ Bản

19 290475 TRẦN THỊ LỆ QUYÊN Nữ 12/09/2011 035311007720 Kinh THCS An Nội

20 290476 LÊ TRỌNG QUYẾT Nam 31/05/2011 035211002084 Kinh THCS An Ninh

21 290477 NGUYỄN ANH QUYẾT Nam 24/09/2011 036211019058 Kinh THCS Mỹ Hà

22 290478 LÊ THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 13/10/2011 035311009453 Kinh THCS Hưng Công

23 290479 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 20/02/2011 035311001464 Kinh THCS Hưng Công

24 290480 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 22/02/2011 036311018246 Kinh THCS Mỹ Hà

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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